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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______________________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________

	Số:             /2023/TT-BGTVT
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023 



             THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TTBGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
 _______________________________
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 12/2020/TTBGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định  về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

1. Bổ sung khoản 14, khoản 15 Điều 3 như sau:

a) Bổ sung khoản 14 như sau:

“14. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu là đơn vị tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác, tổng hợp, phân tích, lưu trữ và truyền dữ liệu theo hợp đồng với đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe.”;

b) Bổ sung khoản 15 như sau:

“15. Máy chủ dịch vụ: là máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu thực hiện việc truyền các dữ liệu về Cục Đường bộ Việt Nam.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9  như sau:

“1. Dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam không quá 05 phút, kể từ thời điểm máy chủ dịch vụ nhận được dữ liệu. Trường hợp dữ liệu truyền bị gián đoạn do sự cố đường truyền, sự cố hệ thống máy chủ truyền hoặc máy chủ nhận thì cho phép gửi đồng thời cả dữ liệu cũ và dữ liệu tại thời điểm đường truyền hoạt động bình thường trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày cuối cùng máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam nhận dữ liệu; đối với các trường hợp quá 03 ngày, đơn vị truyền dữ liệu phải có văn bản đề nghị truyền lại dữ liệu (nêu rõ biển kiểm soát xe, số ngày truyền, dung lượng truyền và nguyên nhân) gửi Cục Đường bộ Việt Nam trước khi thực hiện để bố trí kênh truyền.”.
3. Bổ sung khoản 5 Điều 10  như sau:

“5. Sở Giao thông vận tải khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin của Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý; thực hiện kiểm tra các thông tin của dữ liệu được trích xuất, thông báo đến Cục Đường bộ Việt Nam đối với các trường hợp dữ liệu có bất thường hoặc cần kiểm tra lại thông tin.”.
4. Sửa đổi khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera trên phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam khi thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải tại các địa phương; phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông của cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản. Lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên hệ thống thông tin của Cục Đường bộ Việt Nam tối thiểu 07 ngày, lưu trữ hình ảnh có ghi nhận lỗi vi phạm tối thiểu là 01 năm.”;

5. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 4 Điều 12 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 như sau:

“1. Bố trí nhân sự theo dõi, khai thác và sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera trên phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam hoặc của các đơn vị kinh doanh vận tải tại địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, phục vụ chấn chỉnh và xử lý vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe vi phạm theo quy định; phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông của cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản. Trường hợp hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam gặp sự cố, Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp tài khoản truy cập vào hệ thống của đơn vị kinh doanh vận tải để khai thác dữ liệu.”;

b) Bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu truy cập, thông tin dữ liệu trên hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. Trường hợp có nhu cầu cấp lại hoặc cấp bổ sung phải có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam.”.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu
1. Đơn vị kinh doanh vận tải

a) Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 34 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

b) Trang bị, quản lý và bảo trì thiết bị phần cứng, phần mềm xử lý dữ liệu, đường truyền dữ liệu phải đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu và tương thích với phần mềm tiếp nhận dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam;

c) Truyền dẫn chính xác, đầy đủ và kịp thời các dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, dữ liệu; bảo mật tài khoản truyền dữ liệu, không được sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu;

d) Cung cấp mật khẩu truy cập vào cơ sở dữ liệu, thuật toán giải mã trong trường hợp có thông tin được mã trong cơ sở dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản. Cung cấp tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) để truy cập vào phần mềm quản lý các phương tiện của đơn vị cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu;

đ) Bố trí nhân sự để theo dõi, khai thác dữ liệu trên phần mềm xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera của đơn vị để phục vụ công tác quản lý, điều hành, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm; kiểm tra tính chính xác các thông tin về biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe), trọng tải xe (sức chứa) (số chỗ hoặc khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông), số giấy phép người lái xe, loại hình kinh doanh của các xe thuộc đơn vị quản lý; bảo mật tài khoản truyền dữ liệu, bảo mật thông tin theo quy định;
e) Xử lý trách nhiệm quản lý, theo dõi, khai thác, sử dụng dữ liệu đối với các cá nhân, bộ phận liên quan theo quy định; chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý người lái xe vi phạm theo nội quy, quy chế của đơn vị. Chịu trách nhiệm trong trường hợp không theo dõi để nhắc nhở, xử lý các trường hợp lái xe vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông;
g) Đưa ra khỏi phần mềm xử lý dữ liệu hình ảnh camera của đơn vị đối với những phương tiện không còn hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị;
h) Đơn vị kinh doanh vận tải trực tiếp thực hiện hoặc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý các quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này.
2. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu

a) Đầu tư, bảo trì trang thiết bị, phần mềm khai thác dữ liệu, cung cấp và truyền dữ liệu theo đúng hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh vận tải để đảm bảo tương thích với phần mềm tiếp nhận dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam;

b) Bảo đảm tính khách quan, chính xác, kịp thời trong việc cung cấp dữ liệu, không được sửa chữa hoặc làm sai lệch các thông tin, dữ liệu truyền về Cục Đường bộ Việt Nam; bảo mật tài khoản truyền dữ liệu, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, dữ liệu hình ảnh trên xe của các đơn vị kinh doanh vận tải do mình cung cấp;

c) Cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, dữ liệu cung cấp và truyền về Cục Đường bộ Việt Nam;

d) Cung cấp mật khẩu truy cập vào cơ sở dữ liệu, thuật toán giải mã trong trường hợp có thông tin được mã trong cơ sở dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Có trách nhiệm cảnh báo các thiết bị không truyền dữ liệu trên phần mềm xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera cung cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải do mình cung cấp.”.

7. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 17 như sau:

a) Bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Việc thiết lập, điều chỉnh, bổ sung, xoá bỏ tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh phải được Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất trên cơ sở nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải, chiến lược phát triển dịch vụ vận tải, quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ, quy hoạch hệ thống đường địa phương, đường đô thị;

b) Đáp ứng nhu cầu đi lại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo hiệu quả khai thác của mạng lưới đường bộ, đặc biệt là quốc lộ và đường bộ cao tốc; tăng cường kết nối các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô với các phương thức vận tải khác;
c) Đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng cho đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe ô tô khách;

d) Đảm bảo tính ổn định mạng lưới tuyến đã công bố. Việc thiết lập, điều chỉnh, bổ sung tuyến phù hợp với hiện trạng, công suất của bến xe khách, phù hợp với yêu cầu về hướng tuyến và phương án điều tiết, phân luồng giao thông của các tỉnh, thành phố.”.
b) Bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Sở Giao thông vận tải cập nhật vào phần mềm quản lý tuyến của Bộ Giao thông vận tải các thông tin về công suất bến xe, yêu cầu về hướng tuyến, phương án điều tiết, phân luồng giao thông đối với xe tuyến cố định trên địa bàn địa phương.”.

8. Sửa đổi khoản 7 Điều 20 như sau:

“7. Một xe được đăng ký khai thác trên một tuyến hoặc nhiều tuyến nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng theo phương án chạy xe đã đăng ký, các tuyến này được phép nối tiếp nhau (có bến xe nơi đến của tuyến đã kết thúc hành trình là bến xe nơi đi của tuyến tiếp theo).”.

9. Sửa đổi khoản 3 Điều 22 như sau:

“3. Định kỳ trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, rà soát, điều chỉnh và công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh.”
10. Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 22 như sau:

“b) Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam bằng văn bản hoặc trên phần mềm quản lý tuyến cố định để cập nhật, tổng hợp, công bố danh mục mạng lưới tuyến theo quy định tại khoản 4 Điều này.”.

11. Bổ sung khoản 6 Điều 50 như sau:

“6. Sở Giao thông vận tải khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin của Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý; kiểm tra các thông tin của dữ liệu được trích xuất, thông báo đến Cục Đường bộ Việt Nam đối với các trường hợp dữ liệu có bất thường hoặc cần kiểm tra lại thông tin.”.
12. Sửa đổi khoản 3 Điều 52 như sau:

“3. Khai thác, sử dụng thông tin trên phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam khi thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải tại các địa phương; phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thuế, phòng chống buôn lậu của cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có).”.

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 53 như sau:

“1. Khai thác, sử dụng dữ liệu trên phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý vận tải trên địa bàn:

a) Theo dõi, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, lái xe vi phạm theo quy định. Trường hợp hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam gặp sự cố, Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp tài khoản truy cập vào hệ thống của đơn vị kinh doanh vận tải để khai thác dữ liệu;

b) Phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thuế, phòng chống buôn lậu của cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản;

c) Phục vụ công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có).”.

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu
1. Đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách
a) Trang bị, quản lý và bảo trì thiết bị phần cứng, phần mềm xử lý dữ liệu, đường truyền dữ liệu phải đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu và tương thích với phần mềm tiếp nhận dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam;

b) Truyền dẫn (cập nhật) chính xác, đầy đủ, không được sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu và đảm bảo đúng thời gian các dữ liệu theo quy định tại Điều 51 của Thông tư này về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, dữ liệu cung cấp và truyền về Cục Đường bộ Việt Nam;

c) Theo dõi, kiểm tra tính chính xác các thông tin về xe, thông tin về người lái xe và loại hình kinh doanh của các xe thuộc đơn vị quản lý. Bố trí nhân sự theo dõi, khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, điều hành, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải của đơn vị;

d) Lưu trữ có hệ thống các thông tin bắt buộc trong thời hạn tối thiểu 03 (ba) năm;

đ) Cung cấp mật khẩu truy cập vào cơ sở dữ liệu, thuật toán giải mã trong trường hợp có thông tin được mã trong cơ sở dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản. Cung cấp tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) để truy cập vào phần mềm quản lý các phương tiện của đơn vị cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu;

e) Xử lý trách nhiệm quản lý, theo dõi, khai thác, sử dụng dữ liệu đối với các cá nhân, bộ phận liên quan theo quy định; chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý người lái xe vi phạm theo nội quy, quy chế của đơn vị;

g) Đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách có thể trực tiếp thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b và và điểm d Khoản này hoặc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý;

h) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu

a) Đầu tư, bảo trì trang thiết bị, phần mềm khai thác dữ liệu, cung cấp và truyền dữ liệu theo đúng hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh vận tải để đảm bảo tương thích với phần mềm tiếp nhận dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam;

b) Bảo đảm tính khách quan, chính xác, kịp thời trong việc cung cấp dữ liệu, không được sửa chữa hoặc làm sai lệch các thông tin, dữ liệu truyền về Cục Đường bộ Việt Nam; bảo mật tài khoản truyền dữ liệu, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, dữ liệu của các đơn vị kinh doanh vận tải do mình cung cấp;

c) Cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, dữ liệu cung cấp và truyền về Cục Đường bộ Việt Nam;

d) Cung cấp mật khẩu truy cập vào cơ sở dữ liệu, thuật toán giải mã trong trường hợp có thông tin được mã trong cơ sở dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản.”.

15. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 62 như sau:

“a) Chủ trì xây dựng hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu về hoạt động vận tải đường bộ và quy định việc kết nối, chia sẻ, liên thông toàn bộ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô, dữ liệu về đào tạo, sát hạch cấp, thu hồi giấy phép người lái xe giữa các cơ quan quản lý nhà nước;”.

16. Bỏ cụm từ: “có phản quang” quy định tại Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10, Phụ lục 11,  Phụ lục 12, Phụ lục 15, Phụ lục 16 và Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

17. Thay thế Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tương ứng với Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
18. Bãi bỏ khoản 3 Điều 62 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

19. Bổ sung khoản 5 Điều 65 như sau:

“5. Việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và cập nhật thông tin của tuyến vào phần mềm quản lý tuyến của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Danh mục mạng lưới tuyến cố định liên tỉnh do Bộ Giao thông vận tải công bố trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 được tiếp tục áp dụng và cập nhật vào phần mềm quản lý tuyến của Bộ Giao thông vận tải.”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2024.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Lưu: VT, VT.
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thắng


PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số:   /2024/TT-BGTVT ngày   tháng   năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	Đơn vị kinh doanh: ……………
Số: ……………/……….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	………., ngày ... tháng ... năm ..…...


 

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH
(Kèm theo Hợp đồng vận chuyển số …/……….. ngày ….. tháng … năm ……….)
 - Biển kiểm soát xe:……………………………………………………………………………………………………………

 - Hành trình:…………………………………………………………………………………………………………………….

 - Thời gian xuất phát (dự kiến):……………………………………………………………………………………………….
	STT
	Họ tên hành khách
	Năm sinh
	Số CCCD/CMND
	Số điện thoại
	Ghi chú

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	…….
	 
	 
	
	
	 

	 
	Tổng số: ………người
	 
	
	
	 


 

	Đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
	Đại diện tổ chức, cá nhân bên thuê vận tải
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


Ghi chú: 
 +Trường hợp có nhiều trang, đơn vị kinh doanh đóng dấu treo vào tất cả các trang của danh sách.
 + Trường hợp hành khách chưa đủ tuổi cấp CCCD phải ghi số CMND/CCCD, số điện thoại, họ và tên của bố/ mẹ/ người giám hộ/ người đi cùng (họ và tên ghi ở phần ghi chú).

 + Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị vận tải có thể bố sung các nội dung khác phục vụ công tác quản lý điều hành của đơn vị.
DỰ THẢO
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